
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DU LỊCH GOHUB
Trụ sở: 151 Tôn Dật Tiên, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Hotline: +848 6644 0022

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ WIFI DU 
LỊCH

Công ty GOHUB xin trân trọng gửi đến Quý Đối Tác bảng báo giá như sau
Bảng báo giá đã bao gồm VAT

STT Khu vực Quốc gia Giá bán lẻ Gói 
500MB/ngày

Giá bán lẻ Gói 
1GB/ngày

ASIA
ASIA 1

1 Asia Philippines 130,000 ₫ 220,000 ₫
2 Asia Thailand - Unlimited 4G 150,000 ₫
3 Asia Taiwan - Unlimited 4G 130,000 ₫
4 Asia Malaysia - Unlimited 4G 150,000 ₫
5 Asia Indonesia 130,000 ₫ 180,000 ₫
6 Asia Japan - Unlimited 4G 130,000 ₫
7 Asia Korea - Unlimited 4G 130,000 ₫
8 Asia Hong Kong - Unlimited 4G 150,000 ₫

ASIA 2
9 Asia Singapore - Unlimited 4G 150,000 ₫
10 Asia Laos 150,000 ₫ 220,000 ₫
11 Asia Macao 150,000 ₫ 220,000 ₫
12 Asia China - Unlimited 4G 150,000 ₫
13 Asia Cambodia 150,000 ₫ 220,000 ₫
14 Asia Saudi Arabia 150,000 ₫ 220,000 ₫

ASIA 3
15 Asia VietNam - 3GB/ngày 50,000 ₫
16 Asia Bahrain 200,000 ₫ 310,000 ₫
17 Asia Israel 200,000 ₫ 310,000 ₫
18 Asia Kazakhstan 200,000 ₫ 310,000 ₫
19 Asia Sri Lanka 200,000 ₫ 310,000 ₫
20 Asia Pakistan 200,000 ₫ 310,000 ₫
21 Asia Myanmar 200,000 ₫ 310,000 ₫
22 Asia Brunei 200,000 ₫ 310,000 ₫
23 Asia Qatar 240,000 ₫ 410,000 ₫
24 Asia Jordan 240,000 ₫ 410,000 ₫
25 Asia Mongolia 240,000 ₫ 410,000 ₫
26 Asia UAE 240,000 ₫ 410,000 ₫
27 Asia India 240,000 ₫ 370,000 ₫
28 Asia Nepal 240,000 ₫ 370,000 ₫
29 Asia Kuwait 240,000 ₫ 370,000 ₫
30 Asia Oman 240,000 ₫ 370,000 ₫
31 Asia Tajikistan 300,000 ₫ 470,000 ₫
32 Asia Bangladesh 300,000 ₫ 470,000 ₫

EUROPE
33 Europe Austria 200,000 ₫ 310,000 ₫
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34 Europe Belgium 200,000 ₫ 310,000 ₫
35 Europe Bulgaria 200,000 ₫ 310,000 ₫
36 Europe Switzerland 200,000 ₫ 310,000 ₫
37 Europe Cyprus 200,000 ₫ 310,000 ₫
38 Europe Czech Republic 200,000 ₫ 310,000 ₫
39 Europe Germany 200,000 ₫ 310,000 ₫
40 Europe Denmark 200,000 ₫ 310,000 ₫
41 Europe Estonia 200,000 ₫ 310,000 ₫
42 Europe Spain 200,000 ₫ 310,000 ₫
43 Europe Finland 200,000 ₫ 310,000 ₫
44 Europe France 200,000 ₫ 310,000 ₫
45 Europe United Kingdom 200,000 ₫ 310,000 ₫
46 Europe Greece 200,000 ₫ 310,000 ₫
47 Europe Croatia 200,000 ₫ 310,000 ₫
48 Europe Ireland 200,000 ₫ 310,000 ₫
49 Europe Iceland 200,000 ₫ 310,000 ₫
50 Europe Italy 200,000 ₫ 310,000 ₫
51 Europe Lithuania 200,000 ₫ 310,000 ₫
52 Europe Latvia 200,000 ₫ 310,000 ₫
53 Europe Netherlands 200,000 ₫ 310,000 ₫
54 Europe Poland 200,000 ₫ 310,000 ₫
55 Europe Portugal 200,000 ₫ 310,000 ₫
56 Europe Romania 200,000 ₫ 310,000 ₫
57 Europe Russia 200,000 ₫ 310,000 ₫
58 Europe Sweden 200,000 ₫ 310,000 ₫
59 Europe Slovenia 200,000 ₫ 310,000 ₫
60 Europe Slovakia 200,000 ₫ 310,000 ₫
61 Europe Turkey 200,000 ₫ 310,000 ₫
62 Europe Ukraine 200,000 ₫ 310,000 ₫
63 Europe Liechtenstein 200,000 ₫ 310,000 ₫
64 Europe Vatican 200,000 ₫ 310,000 ₫
65 Europe Monaco 200,000 ₫ 310,000 ₫
66 Europe Åland Islands 200,000 ₫ 310,000 ₫
67 Europe San Marino 200,000 ₫ 310,000 ₫
68 Europe Montenegro 200,000 ₫ 310,000 ₫
69 Europe Macedonia 200,000 ₫ 310,000 ₫
70 Europe Guernsey 200,000 ₫ 310,000 ₫
71 Europe Jersey 200,000 ₫ 310,000 ₫
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72 Europe Isle of man 200,000 ₫ 310,000 ₫
73 Europe Gibraltar 200,000 ₫ 310,000 ₫
74 Europe Luxembourg 240,000 ₫ 410,000 ₫
75 Europe Norway 240,000 ₫ 410,000 ₫
76 Europe Serbia 240,000 ₫ 410,000 ₫
77 Europe Bosnia and Herzegovina 240,000 ₫ 410,000 ₫
78 Europe Hungary 240,000 ₫ 410,000 ₫
79 Europe Albania 350,000 ₫ 600,000 ₫
80 Europe Malta 350,000 ₫ 600,000 ₫

OCEANIC
81 Oceanic Australia 200,000 ₫ 310,000 ₫
82 Oceanic Fiji 200,000 ₫ 310,000 ₫
83 Oceanic New Zealand 240,000 ₫ 370,000 ₫
84 Oceanic Guam 240,000 ₫ 370,000 ₫
85 Oceanic Saipan 240,000 ₫ 370,000 ₫

NORTH AMERICA
86 North America Canada 200,000 ₫ 310,000 ₫
87 North America Mexico 200,000 ₫ 310,000 ₫
88 North America United States 200,000 ₫ 310,000 ₫
89 North America Guadeloupe 200,000 ₫ 310,000 ₫
90 North America Puerto Rico 240,000 ₫ 370,000 ₫
91 North America Saint Martin 240,000 ₫ 370,000 ₫
92 North America Antigua and Barbuda 350,000 ₫ 600,000 ₫
93 North America Aruba 350,000 ₫ 600,000 ₫
94 North America Cayman Islands 350,000 ₫ 600,000 ₫
95 North America Curacao 350,000 ₫ 600,000 ₫
96 North America Grenada 350,000 ₫ 600,000 ₫
97 North America Haiti 350,000 ₫ 600,000 ₫
98 North America Jamaica 350,000 ₫ 600,000 ₫
99 North America Trinidad and Tobago 350,000 ₫ 600,000 ₫

100 North America Turks and Caicos Islands 350,000 ₫ 600,000 ₫
101 North America Anguilla 500,000 ₫ 850,000 ₫
102 North America British Virgin Islands 500,000 ₫ 850,000 ₫
103 North America Martinique 500,000 ₫ 720,000 ₫
104 North America Saint Vincent and the Grenadines 500,000 ₫ 850,000 ₫

SOUTH AMERICA
105 South America Colombia 200,000 ₫ 310,000 ₫
106 South America Venezuela 200,000 ₫ 310,000 ₫
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107 South America Guyana 200,000 ₫ 310,000 ₫
108 South America Uruguay 200,000 ₫ 310,000 ₫
109 South America Argentina 240,000 ₫ 370,000 ₫
110 South America Brazil 240,000 ₫ 370,000 ₫
111 South America Panama 240,000 ₫ 410,000 ₫
112 South America Chile 300,000 ₫ 470,000 ₫
113 South America Peru 300,000 ₫ 470,000 ₫
114 South America Bolivia 350,000 ₫ 600,000 ₫
115 South America Ecuador 350,000 ₫ 600,000 ₫
116 South America Costa Rica 350,000 ₫ 600,000 ₫
117 South America Suriname 350,000 ₫ 600,000 ₫
118 South America The Dominican Republic 500,000 ₫ 850,000 ₫
119 South America Guatemala 500,000 ₫ 850,000 ₫
120 South America Nicaragua 500,000 ₫ 850,000 ₫
121 South America El Salvador 500,000 ₫ 850,000 ₫

AFRICA
122 Africa Egypt 200,000 ₫ 310,000 ₫
123 Africa Kenya 200,000 ₫ 310,000 ₫
124 Africa Morocco 200,000 ₫ 310,000 ₫
125 Africa Western Sahara 200,000 ₫ 310,000 ₫
126 Africa Madagascar 200,000 ₫ 310,000 ₫
127 Africa Ghana 240,000 ₫ 370,000 ₫
128 Africa South Africa 240,000 ₫ 370,000 ₫
129 Africa Algeria 300,000 ₫ 470,000 ₫
130 Africa Zambia 300,000 ₫ 470,000 ₫
131 Africa Mauritius 350,000 ₫ 570,000 ₫
132 Africa Nigeria 350,000 ₫ 570,000 ₫
133 Africa Tunisia 350,000 ₫ 570,000 ₫
134 Africa Tanzania 350,000 ₫ 570,000 ₫
135 Africa Angola 500,000 ₫ 810,000 ₫

* Giá được tính theo ngày.
* Cọc thiết bị 1.300.000đ/máy
* Hệ thống tự động kích hoạt dung lượng vào lúc 24h mỗi ngày, tính theo GMT +7
* Sau khi hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống tự động giảm tốc độ đường truyền xuống còn 256kbps
* Chưa bao gồm phí vận chuyển
Phụ trách kinh doanh:
HN - Trung Anh - anhnguyen@gohub.vn - 0375.243.500 (Zalo)
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HCM - Phương Thảo - thaodang@gohub.vn - 0902.795.305 (Zalo/Viber)
HCM - Lê Minh - minhhuynh@gohub.vn - 093.686.4148 (Zalo/Viber/Whatsapp)
Hỗ trợ kỹ thuật, sự cố sản phẩm:
GoHub - booking@gohub.vn - 08 6644 0022 (Zalo/Viber)

Chính sách vận chuyển

Khu vực Quận/Huyện/Thị xã
Giao hàng 
trong ngày

Hồ Chí Minh
Nội 
thành

Quận 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, 
Tân Bình, Tân Phú. 49.000đ

Ngoại 
thành

Quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân.
Huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. 49.000đ

Hà Nội
Nội 
thành

Quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ, Hai 
Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai 49.000đ

Ngoại 
thành

Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông, các huyện và thị 
xã còn lại của Hà Nội. 49.000đ

Khu vực khác Không hỗ trợ


